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đoán bệnh, phương pháp chẩn đoán bệnh do vi sinh vật, phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 
 

Môn học: Nguyên lý và kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản 

Mã số môn học: TNN484 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí môn học: Là môn học chuyên ngành trung cấp bệnh học thủy sản. Môn học này có 

liên quan đến các môn học khác như: Bênh truyền nhiễm, bệnh không truyền nhiễm. Giúp 

thực hiện các kỹ năng chẩn đoán bệnh được tốt hơn.  

- Tính chất của môn học: Hướng dẫn các phương pháp chẩn đoán bệnh thuỷ sản bao gồm: 

kỹ thuật quan sát và thu mẫu chẩn đoán bệnh, phương pháp chẩn đoán bệnh do vi sinh vật, 

phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh trùng, phương pháp mô bệnh học và sinh học phân tử. 

II. Mục tiêu môn học:  

 Về kiến thức: Cung cấp cho học sinh những hiểu biết về nguyên lý, nguyên tắc và phương 

pháp thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán bệnh ở động vật thủy sản. 

 Về kỹ năng: Hiểu biết những kiến thức cơ bản trong chẩn đoán bệnh động vật thủy sản, 

Kỹ năng quan sát dấu hiệu bệnh lý lâm sang. Kỹ năng giải phẩu và quan sát mẫu tươi 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng  nhận biết, phân tích và đánh giá  các dấu 

hiệu bệnh lý thông  qua quan sát lâm sàng và giải phẩu, Có khả năng ứng dụng một số kỹ 

thuật chẩn đoán bệnh động vật thủy sản trong quá trình xét nghiệm 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

 

Stt 
Tên chương mục 

Thời gian  

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

Bài tập 

Kiểm 

tra 

1 

 

 

Chương 1: Các phương pháp cơ bản 

trong chẩn đoán bệnh thuỷ sản  

1.1 Nguyên tắc chung 

1.2 Phương pháp thu mẫu chẩn đoán bệnh 

4 4   

2 

  

 

Chương 2: Những kiến thức cơ bản 

trong chẩn đoán bệnh thuỷ sản  

2.1 Sức khoẻ động vật thuỷ sản 

2.2 Tính hiệu lực và tính chuyên biệt của 

phương pháp xét nghiệm 

6 5  1 LT 



 

 

 

 

 

 

 

11  

 

Stt 
Tên chương mục 

Thời gian  

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

Bài tập 

Kiểm 

tra 

2.3 Phát hiện và chẩn đoán bệnh 

2.4 Các mức độ trong chẩn đoán bệnh thuỷ 

sản 

3 

  

 

Chương 3: Kỹ thuật quan sát bệnh lý ở 

động vật thuỷ sản  

3.1 Kỹ thuật quan sát dấu hiệu bệnh thuỷ 

sản 

3.2 Kỹ thuật quan sát mẫu giải phẫu tươi 

10 9  1 LT 

4 

  

 

Chương 4: Các kỹ thuật chẩn đoán bệnh 

thuỷ sản  

4.1 Kỹ thuật định danh vi khuẩn gây bệnh 

4.2 Kỹ thuật mô bệnh học 

4.3 Kỹ thuật PCR 

10 10   

 Cộng 30 28 0 2 
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GIỚI THIỆU 

Quá trình xét nghiệm bệnh phẩm thủy sản thường có nhiều khả năng người phân tích thu 

được kết quả chẩn đoán là các tác nhân gây bệnh cơ hội hơn là tác nhân gây bệnh chủ yếu. 

Kết quả chẩn đoán bệnh phụ thuộc rất lớn vào tính sẵn có của phương pháp chẩn đoán đang 

được áp dụng ở phòng thí nghiệm, lãnh vực nghiên cứu của người thực hiện việc chẩn đoán 

hoặc những phép chẩn đoán được phát triển trên cơ sở các loài địa phương. Nắm vững 

nguyên tắc của các kỹ thuật đoán và cách đọc kết quả một cách chuẩn xác có ý nghĩa rất 

quan trọng. 

Môn học nguyên lý và kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản là môn học kỹ thuật chuyên ngành 

bệnh học thủy sản cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về nguyên lý và phương pháp 

thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán bệnh ở thủy sản. Đồng thời môn học cũng giới thiệu các 

lãnh vực ứng dụng của các phương pháp trong chẩn đoán bệnh thủy sản. Một phương pháp 

có thể được ứng dụng để phát hiện/chẩn đoán nhiều mầm bệnh. 

Phần thực hành của môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng hỗ trợ cho phần lý thuyết và 

cũng là cơ sở để sinh viên tiếp cận các phương pháp cơ bản trong chẩn đoán bệnh thủy sản. 

Phần tài liệu tham khảo được sử dụng để xây dựng giáo trình được trình bày sau mỗi 

chương. Sinh viên có thể tìm thấy các tài liệu này từ trung tâm học liệu Đại học Cần thơ, thư 

viện Khoa Thủy sản hay tài liệu cá nhân của giảng viên. 
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CHƯƠNG I: NHỮNG KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 

 

 
I.1. SỨC KHỎE VÀ ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 

Khác với các vật nuôi ở trên cạn, động vật thủy sản thường đòi hỏi sự theo dõi nhiều hơn về 

môi trường và sức khỏe của chúng. Do sống ở dưới nước nên hoạt động của động vật thủy 

sản thường rất khó quan sát trừ khi chúng được bắt ra khỏi mặt nước hoặc khi bị bệnh.  

Động vật thủy sản lại sống trong môi trường sinh thái phức tạp và thường xuyên biến động. 

Thêm vào đó, thức ăn thừa, thủy sản chết và nhiều thứ khác luôn ẩn ở dưới đáy ao. Các đối 

tượng nuôi thủy sản rất đa dạng về loài, về môi trường sống, mức độ thâm canh của kỹ thuật 

nuôi và hệ thống nuôi được áp dụng. Các dạng bệnh ở động vật thủy sản cũng đa dạng và có 

nhiều biến đổi, trong đó có một số bệnh chưa xác định được vật chủ và có nhiều bệnh không 

có dấu hiệu lâm sàng riêng biệt. 

Bệnh trong nuôi thủy sản thường không do một nguyên nhân riêng lẻ mà là kết quả của một 

loại các sự kiện/nguyên nhân có liên quan với nhau trong đó có cả sự tương tác giữa vật chủ 

(bao gồm các điều kiện về sinh lý, sinh sản và giai đoạn phát triển), môi trường và sự hiện 

diện của mầm bệnh. Sự hiện diện của một mầm bệnh trong mô tôm/cá không có nghĩa mầm 

bệnh đó là nguyên nhân chính gây ra bệnh. Phần lớn nguyên nhân đầu tiên gây bệnh là do 

những biến đổi xấu về môi trường gây tổn thương đến cơ thể hoặc làm giảm đi khả năng 

kháng bệnh của tôm/cá. Trong lúc đó mầm bệnh sẵn có trong môi trường sẽ nhân cơ hội này 

xâm nhập vào cơ thể chúng. Do vậy cần phải xem xét cả vật chủ, mầm bệnh và môi trường 

để xác định nguyên nhân gây bệnh nhằm có biện pháp phòng ngừa và xử lý thích hợp. 

I.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHUẨN ĐOÁN BỆNH THỦY SẢN 

I.2.1. Sự đồng nhất trong thao tác thu, xử lý và phân tích mẫu 

Thao tác thu, xử lý và phân tích mẫu là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng 

đến kết quả của các phép chẩn đoán bệnh. Thời gian thu mẫu, khoảng cách giữa các lần thu 

mẫu, phương pháp cố định mẫu, nhiệt độ bảo quản mẫu, chất lượng của môi trường phân 

lập, thời gian sử dụng của các dung dịch hoá chất sau khi chuẩn bị, vv, đều là những vấn đề 

cần được cân nhắc trong quá trình phân tích mẫu. Số lần mẫu được đông lạnh rồi rả đông 

cũng ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Giữa các phòng thí nghiệm và các phép phân tích 

được sử dụng phải đồng nhất thì kết quả đạt được mới có ý nghĩa về mặt so sánh. 

I.2.2. So sánh kết quả giữa các phòng thí nghiệm 

Để so sánh kết quả phân tích hay kết quả chẩn đoán từ các phòng thí nghiệm chẩn đoán 

bệnh thủy sản, các yếu tố sau đây cần phải được xem xét: 

 

 
I.2.2.1. Các dạng kết quả và ý nghĩa của chúng 
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I.2.2.2. Phương thức so sánh, ví dụ: 

- Mật số vi-rút so với hàm lượng kháng thể 

- Giới hạn xác định kết quả dương và âm tính 

- Độ nhạy của phương pháp (ví dụ như % kết quả dương tính thật trên số kết quả 

dương tính) 

- Tính chuyên biệt (ví dụ như % kết quả âm tính thật trên số kết quả âm tính) 

- Các tính toán và đọc kết quả 

- Các đối chứng 

 

 
I.2.3. Những vấn đề cần lưu ý 

I.2.3.1. Giá trị giới hạn cho những phép phân tích 

Cần phải thiết lập những giá trị giới hạn cho những phép phân tích mà kết quả thu được có 

tính định lượng để xác định kết quả âm tính và dương tính. 

Giá trị giới hạn này sẽ ảnh hưởng đến kết quả âm tính và dương tính giả cũng như kết quả 

âm và dương tính thật. 

I.2.3.2. Tính hiệu lực của phương pháp chẩn đoán 

Một phương pháp phân tích mẫu hay thử nghiệm có tính hiệu lực là phương pháp có thể cho 

ra kết quả phân biệt rõ ràng giữa kết quả dương tính và âm tính hoặc giữa cá thể bị nhiễm 

bệnh và không bị nhiễm bệnh. 

Tính hiệu lực của phương pháp biểu hiệu qua hai đặc điểm là tính nhạy (khả năng xác định 

chính xác mẫu có nhiễm hay không) và tính chuyên biệt (khả năng phát hiện mẫu không có 

nhiễm bệnh). 

Tính hiệu lực của phương pháp được xác định bằng cách so sánh các cá thể cùng loài trong 

cùng một mẫu. Trong trường hợp khác kết quả phải được kiểm định bằng các kỹ thuật mô học. 

I.2.3.3. Tính ổn định của phương pháp 

Một phương pháp được gọi là ổn định khi phương pháp đó cho ra kết quả tin cậy và giống 

nhau sau nhiều lần lập lại. Hai yếu tố quyết định cho tính ổn định của phương pháp là: biến 

động giữa các cá thể phân tích và biến động giữa các lần đọc kết quả. 

I.2.3.4. Đối chứng 

Đối chứng phải được bố trí trong tất cả các phân tích, gồm có đối chứng dương và đối chứng 

âm. Lý tưởng nhất là đối chứng chuyên biệt cho loài cho tất cả các phân tích. Các xét nghiệm 

phân tử như trường hợp của phản ứng chuỗi trùng hợp (polymerase chain reaction-PCR) phải 
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có đối chứng DNA để theo dõi khả năng tạp nhiễm giữa các mẫu trong quá trình ly trích, đối 

chứng là DNA của vật chủ để kiểm soát khả năng khuếch đại DNA của mẫu và đối chứng 

PCR để kiểm soát sự tạp nhiễm trong quá trình thực hiện phản ứng. 

 

 
I.2.4. Phát hiện và chẩn đoán bệnh 

I.2.4.1. Chẩn đoán lâm sàng 

Qua chẩn đoán lâm sàng những ảnh hưởng của bệnh được ghi nhận và mô tả, từ việc quan 

sát tổng quát, những thay đổi về tập tính hay hoạt động, những vết lở loét hay những vùng 

bị tổn thương khác ở bên ngoài cho đến những quan sát, ghi nhận và mô tả ở mức hiển vi 

bệnh lý của các nội quan. 

I.2.4.2. Những biện pháp sàng lọc (screening) 

Những biện pháp sàng lọc bao gồm tất cả những phương pháp xét nghiệm được áp dụng 

trên cơ thể sinh vật khoẻ nhằm để kiểm tra xem chúng có bị nhiễm những mầm bệnh truyền 

mhiễm có khả năng gây bệnh về sau hay không. 

I.2.4.3. Phát hiện bệnh (detection) 

- Xác định sự hiện diện của nhóm hay loại mầm bệnh nào đó 

- Xác định mức độ cảm nhiễm (tự nhiên hoặc nhân tạo) của mầm bệnh trong mẫu phân tích 

I.2.4.4. Chẩn đoán bệnh (diagnostic) 

- Xác định sự hiện diện của mầm bệnh chuyên biệt ở mức loài, chủng hay các dạng 

biến hoá của mầm bệnh đó 

- Mức độ cảm nhiễm dù ít hay nhiều của mầm bệnh qua chẩn đoán có ý nghĩa là vật 

chủ đang bị nguy hiểm 

• Chẩn đoán sơ bộ (Presumptive Diagnosis) – các chẩn đoán bước đầu dựa trên 

những quan sát tổng quan và những chứng cứ gián tiếp. Qua chẩn đoán sơ bộ 

thường thấy có nhiều tác nhân gây bệnh. 

• Chần đoán xác định (Confirmatory Diagnosis) – kết quả xét nghiệm dương tính 

thật của mầm bệnh với độ tin cậy của phương thức xét nghiệm cao. 

I.2.4.5. Các con đường lây truyền bệnh (disease transmission) 

Trong chẩn đoán và xác định nguyên nhân gây bệnh thì các con đường lây truyền bệnh 

thường được biết đến như là dịch tể (epidemiology hoặc epizootiology) của bệnh đó. Những 

hình thức lây truyền của bệnh và các yếu tố tác động đến quá trình lây truyền bệnh (môi 

trường, thao tác, giai đoạn phát triển, ổ bệnh, vv.) thường phải được tìm hiểu, ghi nhận trong 

quá trình khảo sát, điều tra, theo dõi và nghiên cứu về bệnh. 
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I.2.5. Vai trò của chẩn đoán trong quản lý dịch bệnh thủy sản 

Chẩn đoán có hai vai trò quan trọng trong quản lý và khống chế bệnh thủy sản. Trước hết, 

các kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản được ứng dụng rất hiệu quả để sàng lọc những cá thể 

mang những mầm bệnh nguy hiểm nhất là trong chọn giống thủy sản hoặc chọn những 

cá thể khỏe mạnh để vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. Việc sàng lọc bệnh có hai lợi 

ích: (a) làm giảm rủi ro bộc phát bệnh do những cá thể mang mầm bệnh gây nên do sốc, 

thao tác hay do môi trường thay đổi trong quá trình vận chuyển và (b) làm giảm rủi ro lây 

bệnh của những cá thể mang mầm bệnh nhưng kháng được bệnh. Vai trò thứ hai của chẩn 

đoán bệnh là giúp xác định nguyên nhân gây nên tình trạng sức khỏe kém hoặc những 

biểu hiện bất thường về sinh sản, tăng trưởng hay hoạt động để có thể đề xuất những bước 

tiếp theo trong quá trình tìm ra nguyên nhân gây bệnh và đề xuất giải pháp khống chế hoặc 

xử lý bệnh tùy theo từng điều kiện cụ thể. Đây là vai trò trực tiếp và rõ ràng nhất của việc 

chẩn đoán bệnh thủy sản. 

Chẩn đoán chính xác một bệnh thường được xem xét một cách không đúng là do quá phức 

tạp và tốn kém. Điều này có thể chỉ đúng trong trường hợp phải đối phó với những bệnh khó 

chẩn đoán hoặc với những bệnh mới xuất hiện. Chẩn đoán bệnh không chỉ đơn thuần là 

thực hiện các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Kết quả xét nghiệm giúp xác định sự 

hiện diện của một mầm bệnh nào đó, hoặc có thể loại trừ sự có mặt của mầm bệnh tùy vào 

mức độ phát hiện của phương pháp được sử dụng. Chẩn đoán sai dẫn đến phòng và trị bệnh 

không hiệu quả và thậm chí là rất tốn kém. Ví dụ như có một tác nhân gây bệnh mới xuất 

hiện ở một vùng nuôi thủy sản trọng điểm nào đó hay đối tượng thủy sản được thả nuôi chết 

hàng loại trong quá trình vận chuyển hay thao tác trong trại như chuyển ao, đóng túi để vận 

chuyển, vv. Việc chẩn đoán phải được thực hiện bằng những quan sát, theo dõi liên tục bắt 

đầu từ trại sản xuất, thật ra đây là việc cần làm trước khi bệnh xảy ra. 

 

 
I.2.6. Các mức độ trong chẩn đoán bệnh thủy sản 

Theo tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh ở thủy sản nuôi ở Châu Á (Asia Diagnostic guide 

for aquatic animal disease. FAO fisheries technical paper 402/2) thì chẩn đoán bệnh thủy 

sản được chia thành ba mức độ (xem chi tiết ở bảng 1) với những bước thực hiện và yêu cầu 

tùy theo mỗi mức độ chẩn đoán. Các mức độ chẩn đoán không có ý nghĩa từng mức độ 

riêng lẻ mà mang tính liên hoàn bổ sung dữ liệu và thông tin cho nhau để đạt được một chẩn 

đoán hoàn hảo. Mức độ 1 cung cấp những thông tin căn bản làm cơ sở cho chẩn đoán mức 2 

và 3 do việc chẩn đoán ở các mức độ cao hơn chỉ có thể được xác định chính xác khi có sự 

liên kết với những quan sát và kết quả thu được ở những mức độ chẩn đoán thấp hơn. 

I.2.6.1. Mức I: 

Gồm những quan sát về trại nuôi, thông tin về sản xuất, những ghi nhận trong quá trình nuôi 

và việc quản lý sức khỏe. Những thông tin này cho biết về các nhân tố kích thích sự bộc 

phát bệnh để làm cơ sở cho mức độ chẩn đoán 2 và 3. 
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I.2.6.2. Mức 2: 

Gồm những xét nghiệm chuyên biệt về ký sinh trùng, mô bệnh học, vi khuẩn hay nấm. 

Những xét nghiệm này có những yêu cầu nhất định về kinh phí cho dụng cụ, thiết bị và hoá 

chất cũng như đào tạo cán bộ chuyên môn. Nhìn chung chẩn đoán mức hai không thể thực 

hiện ở trại nuôi. 

I.2.6.3. Mức 3: 

Gồm những dạng chẩn đoán có tính chuyên biệt cao yêu cầu có sự đầu tư thích đáng về kinh 

phí cho dụng cụ, thiết bị và hoá chất cũng như đào tạo cán bộ chuyên môn. Chẩn đoán mức 

3 bao gồm những kỹ thuật phân tử và kỹ thuật miễn dịch. Mặc dù hiện tại có một vài bộ kít 

được phát triển cho việc chẩn đoán nhanh tại các trại nuôi (mức 1) hay sử dụng trong các 

phòng thí nghiệm vi sinh vật và mô học (mức 2). 

Một trong số các vấn đề quan trọng để đạt hiệu quả chẩn đoán cao nhất ở cả ba mức độ chẩn 

đoán bệnh là phải đảm bảo rằng những người làm công việc chẩn đoán ở mức 1 phải có liên 

lạc và biết cách liên lạc với các phòng thí nghiệm thực hiện chẩn đoán mức 2 và 3 và ngược 

lại các phòng thí nghiệm mức 2 và 3 cũng phải có mối liên lạc với những người thực hiện 

chẩn đoán mức 1. Chẩn đoán mức 3 thường cung cấp những thông tin thuần túy về mặt xét 

nghiệm trong phòng thí nghiệm nên cần phải có những thông tin về các điều kiện thực tế ở 

trại nuôi thì việc chẩn đoán mới thật sự mang lại hiệu quả thực tế. 

Như vậy, chẩn đoán mức 1 là nhằm mục đích chẩn đoán bước đầu về bệnh và được xem 

như là cái mốc của quá trình chẩn đoán. Các chẩn đoán xác định (mức 2 và 3) chỉ có thể 

được thực hiện khi mà khả năng chẩn đoán bước 1 đã được thiết lập. Việc thành lập các 

phòng thí nghiệm cho chẩn đoán mức 2 và 3 thường là tùy thuộc vào tình hình và mức độ 

nghiêm trọng của dịch bệnh mà những người thực hiện việc chẩn đoán mức 1 phải đối phó 

và giải quyết. 

 

 
I.2.7. Phân nhóm kỹ thuật phát hiện/chẩn đoán bệnh ở thủy sản 

Các kỹ thuật phát hiện/chẩn đoán bệnh ở thủy sản có thể được phân nhóm theo nhiều cách 

dựa vào dạng mầm bệnh (ví dụ: kỹ thuật vi khuẩn, kỹ thuật vi-rút…) hoặc dựa vào phương 

pháp được sử dụng (ví dụ: kỹ thuật hiển vi điển tử, kỹ thuật miễn dịch…). Trong giáo trình 

này các kỹ thuật chẩn đoán bệnh thuỷ sản được chia thành 3 dạng chính dựa theo tài liệu của 

IAAAM (International Association of Aquatic Animal medicine, http://www.iaaam.org): (1) 

các kỹ thuật quan sát bằng mắt thường và bằng kính hiển vi; (2) các kỹ thuật huyết thanh và 

(3) các kỹ thuật phân tử. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1. Các mức độ chẩn đoán bệnh và các điều kiện liên quan 
 

 
 

Mức 

độ 

Những việc 

cần làm 

 

Kiến thức cần phải có 
 

Người thực hiện 
 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật 

I Quan sát vật 

nuôi và môi 

trường 

Xét nghiệm 

lâm sàng tổng 

quát 

Hiểu biết về phương thức cho ăn, quan 

sát hoạt động và sự tăng trưởng của thủy 

sản nuôi 

Thường xuyên theo dõi ao nuôi 

Thường xuyên ghi nhận thông tin về môi 

trường và những diễn biến của ao nuôi để 

hỗ trợ cho các chẩn đoán ở mức 2 và 3 

Hiểu biết các bước cần thực hiện để liên 

lạc và gởi mẫu xét nghiệm mức 2 và 3 ở 

các PTN bệnh thủy sản. 

Người nuôi thủy 

sản/quản đốc trại nuôi 

Cán bộ khuyến ngư 

Cán bộ hỗ trợ về  

ngư y 

Cán bộ phụ trách kỹ 

thuật nuôi thủy sản 

Những hiểu biết về chính về quan sát thực địa 

Mẫu theo dõi các thông tin về trại nuôi 

Các dụng cụ cần thiết 

Mẫu quan sát lâm sàng 

Mẫu theo dõi ao nuôi 

Lưu trữ mẫu/vận chuyển mẫu đến phòng thí 

nghiệm phân tích mức 2 

Các bước quan sát, theo dõi phát hiện bệnh. 

Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh thủy sản 

II Ký sinh trùng 

Vi khuẩn 

Nấm 

Mô bệnh học 

PTN được trang bị cơ bản về thiết bị và 

dụng cụ phục vụ cho việc phát hiện/chẩn 

đoán mầm bệnh cũng như cán bô có trình 

độ chuyên môn về bệnh thủy sản. 

Lưu giữ, ghi nhân đầy đủ và duy trì bài 

bản và chính xác kết quả chẩn đoán. 

Có khả năng lưu giữ và duy trì nguồn mẫu 

Cán bộ chuyên môn 

về sinh học thủy sản 

Cán bộ chuyên môn 

về bệnh 

Cán bộ chuyên môn 

về ký sinh trùng 

Cán bộ chuyên môn 

Hệ thống lưu trữ mẫu 

Lưu trữ mẫu/vận chuyển mẫu đến phòng thí 

nghiệm phân tích mức 3 

Thiết bị và hoá chất cho xét nghiệm mức 2 

Qui trình xét nghiệm và cán bộ có trình độ xét 

nghiệm ở mức 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  đạt tiêu chuẩn cho chẩn đoán mức 3. 

Hiểu biết sự cần thiết khi phải chẩn đoán 

mức 3 và cách liên lạc, chuẩn bị mẫu và 

chuyển mẫu để chẩn đoán mức 3 

về nấm 

Cán bộ chuyên môn 

về vi khuẩn 

Cán bộ chuyên môn 

về mô bệnh học 

Các tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh thủy 

sản 

III Vi-rút 

Hiển vi điện 

tử 

Sinh học 

phân tử 

Miễn dịch 

Đòi hỏi PTN có trang bị thiết bị và dụng 

cụ hiện đại cũng như cán bộ kỹ thuật 

phải có trình độ chuyên môn cao. 

Lưu giữ, ghi nhân đầy đủ và duy trì bài 

bản và chính xác kết quả chẩn đoán. 

Có khả năng lưu giữ và duy trì nguồn 

mẫu đạt tiêu chuẩn cho các mục đích 

nghiên cứu 

Duy trì sự liên hệ với những người có 

trách nhiệm và các cơ quan chức năng 

gởi mẫu xét nghiệm. 

Cán bộ chuyên môn 

về vi-rút 

Cán bộ chuyên môn 

về mô bệnh học 

Chuyên gia và kỹ 

thuật viên về sinh 

học phân tử 

Thiết bị và hoá chất cho xét nghiệm mức 3 

Qui trình xét nghiệm và cán bộ có trình độ xét 

nghiệm ở mức 3 

Qui trình lưu giữ mẫu và các thao tác chuẩn 

hoá/đồng nhất phương pháp với các phòng thí 

nghiệm khác 

Các tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh thủy sản 

Tài liệu chẩn đoán bệnh bằng phương pháp 

phân tử 
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I.2.8. Các kỹ thuật quan sát 

I.2.8.1. Những kỹ thuật quan sát 

Gồm những kỹ thuật quan sát mẫu bệnh phẩm bằng mắt thường, quan sát tiêu bản tươi 

bằng kính hiển vi giải phẫu. Qua những thủ thuật quan sát này người chẩn đoán có thể 

ghi nhận những thông tin ban đầu về bệnh như các dấu hiệu lâm sàng, ký sinh trùng và 

tình trạng các mô của cơ thể trước và sau khi tử vong. 

Mẫu cũng có thể được cố định bằng những dung dịch cố định thích hợp để quan sát bằng 

kỹ thuật mô bệnh học. 

I.2.8.2. Những kỹ thuật mô học đặc biệt 

Một số kỹ thuật mô học đặc biệt như kỹ thuật hóa mô miễn dịch hay hóa huỳnh quang 

miễn dịch, sử dụng các kỹ thuật miễn dịch trực tiếp trên tiêu bản mô bệnh, được sử dụng 

trong chẩn đoán mức 2 và 3. 

I.2.8.3. Kỹ thuật hiển vi điện tử 

Kính hiển vi điện tử được sử dụng ở những phòng thí nghiệm mức 3 để quan sát vi sinh 

vật. Qua kính hiển vi điện tử người ta có thể quan sát cấu tạo bề mặt của các vi sinh vật, 

hình thái bên ngoài của chúng, hoặc cấu tạo bên trong ở mức độ mô và vi mô. 

I.2.8.4. Các kỹ thuật nuôi vi sinh vật 

Các kỹ thuật nuôi vi sinh vật (như vi khuẩn, vi-rút, ký sinh trùng và nấm) bằng các môi 

trường chọn lọc chuyên cho một số mầm bệnh cũng được mộ số phòng thí nghiệm dùng 

trong chẩn đoán. 

 

 
I.2.9. Các kỹ thuật huyết thanh 

Gồm có những xét nghiệm sử dụng kháng thể hoặc sử dụng kháng nguyên. Những xét 

nghiệm sử dụng kháng thể giúp xác định đáp ứng của kháng thể vật chủ với kháng 

nguyên. Tuy nhiên những xét nghiệm này không có tính xác định tình trạng nhiễm bệnh. 

Trong khi đó những xét nghiệm sử dụng kháng nguyên giúp phát hiện những phân tử 

kháng nguyên bề mặt của vi sinh vật nên có vai trò trong chẩn đoán xác định. 

 

I.2.10. Các kỹ thuật phân tử 

Những kỹ thuật phân tử giúp xác định sự hiện diện của tác nhân gây bệnh bằng cách phát 

hiện DNA hay RNA của mầm bệnh. Các kỹ thuật này cho phép phát hiện mầm bệnh trên 

cả mẫu bệnh phẩm còn sống lẫn mẫu đã chết. 


